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Đánh giá kết quả triển khai
Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 31/10/2011 của Ban Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp về việc triển khai thực hiện “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015”;

Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2012 như sau:

Phần I:

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2012 

I. KẾT QUẢ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THEO GTSXCN
I.1. Kết quả chuyển dịch theo ngành công nghiệp

1. Tăng trưởng GTSXCN 
a) Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn
Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá 1994) nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn năm 2012 tăng trưởng khá, tăng 16,9%, cao hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp (16,5%). Kết quả tăng khá chủ yếu do đóng góp của ngành hóa chất, cao su, plastic, đây là ngành có mức tăng trưởng cao so với toàn ngành công nghiệp, tăng 18,1%, ngành điện – điện tử tăng 16,6%, riêng ngành cơ khí có mức tăng trưởng thấp hơn so với toàn ngành công nghiệp,  tăng 16%. Chi tiết thể hiện qua biểu số liệu sau:

	GTSXCN- Giá 1994
(Tỷ đồng)
	Ước
2012
	Thực hiện 
2011
	Tăng Trưởng
(%)

	Ngành CN Toàn tỉnh
	140.458
	120.565
	116,5

	Nhóm ngành CN mũi nhọn
	50.115
	42.881
	116,9

	Điện - Điện tử
	12.958
	11.114
	116,6

	Cơ khí
	19.595
	16.892
	116,0

	Hóa chất, cao su, plastic
	17.563
	14.874
	118,1


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai
Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá 2010) nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn năm 2012 tăng trưởng khá, tăng 17,2%, cao hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp (16,8%). Kết quả tăng khá chủ yếu do đóng góp của ngành hóa chất, cao su, plastic, đây là ngành có mức tăng trưởng cao so với toàn ngành công nghiệp, tăng 18,4% và ngành điện – điện tử tăng 16,9%. Ngành còn lại có mức tăng trưởng thấp hơn so với toàn ngành công nghiệp là ngành cơ khí tăng 16,3%. Chi tiết thể hiện qua biểu số liệu sau:

	GTSXCN- Giá 2010
(Tỷ đồng)
	Ước
2012
	Thực hiện 
2011
	Tăng Trưởng
(%)

	Ngành CN Toàn tỉnh
	442.830
	379.135
	116,8

	Nhóm ngành CN mũi nhọn
	158.002
	134.842
	117,2

	Điện - Điện tử
	40.853
	34.948
	116,9

	Cơ khí
	61.777
	53.121
	116,3

	Hóa chất, cao su, plastic
	55.372
	46.773
	118,4


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai

b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên phát triển
Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá 1994) nhóm ngành công nghiệp ưu tiên năm 2012 tăng trưởng 16,3%, thấp hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp (16,5%). Trong đó, có 04 ngành có mức tăng trưởng cao hơn toàn ngành công nghiệp, gồm: ngành chế biến nông sản thực phẩm tăng 18%, ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng tăng 17,8%, ngành chế biến gỗ tăng 17,2%, ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 16,6%. Chi tiết thể hiện qua biểu số liệu sau:

	GTSXCN- Giá 1994
(Tỷ đồng)
	Ước
2012
	Thực hiện 
2011
	Tăng Trưởng
(%)

	Ngành CN Toàn tỉnh
	140.458
	120.565
	116,5

	Nhóm ngành CN ưu tiên
	90.342
	77.685
	116,3

	Chế biến NSTP
	34.715
	29.431
	118,0

	Dệt, may, giày, dép
	35.066
	30.621
	114,5

	Chế biến gỗ
	9.089
	7.757
	117,2

	Khai khoáng và SX VLXD
	6.978
	5.923
	117,8

	Sx giấy, sp từ giấy
	2.965
	2.543
	116,6

	Điện nước
	1.529
	1.411
	108,4


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai
Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá 2010) nhóm ngành công nghiệp ưu tiên năm 2012 tăng trưởng 16,6%, thấp hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp (16,8%). Trong đó, có 04 ngành có mức tăng trưởng cao hơn toàn ngành công nghiệp, gồm: ngành chế biến nông sản thực phẩm tăng 18,3%, ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng tăng 18%, ngành chế biến gỗ tăng 17,5%, ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 16,9%. Chi tiết thể hiện qua biểu số liệu sau:

	GTSXCN- Giá 2010
(Tỷ đồng)
	Ước
2012
	Thực hiện 
2011
	Tăng Trưởng
(%)

	Ngành CN Toàn tỉnh
	442.830
	379.135
	116,8

	Nhóm ngành CN ưu tiên
	284.828
	244.293
	116,6

	Chế biến NSTP
	109.448
	92.552
	118,3

	Dệt, may, giày, dép
	110.589
	96.292
	114,8

	Chế biến gỗ
	28.654
	24.393
	117,5

	Khai khoáng và SX VLXD
	21.968
	18.624
	118,0

	Sx giấy, sp từ giấy
	9.348
	7.997
	116,9

	Điện nước
	4.821
	4.436
	108,7


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai
2. Cơ cấu GTSXCN

a) Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn

Cơ cấu GTSXCN (theo giá thực tế) nhóm ngành này có sự giảm nhẹ so với năm 2011, từ chiếm 38,8% trong cơ cấu GTSXCN toàn ngành năm 2011 giảm xuống còn 38,6% trong cơ cấu GTSXCN năm 2012. Trong đó: ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic và ngành công nghiệp điện - điện tử vẫn duy trì được tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp từ năm 2011 đến năm 2012 với mức tương ứng là 12,1% và 10,9%; riêng ngành công nghiệp cơ khí có cơ cấu GTSXCN giảm nhẹ từ 15,8% năm 2011 xuống còn 15,5% năm 2012. Chi tiết theo biểu số liệu sau:

	GTSXCN- Giá TT
(Tỷ đồng)
	Ước
2012
	Thực hiện 
2011
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	2012
	2011

	Ngành CN Toàn tỉnh
	519.982
	442.538
	100,0
	100,0

	Nhóm ngành CN mũi nhọn
	200.701
	171.580
	38,6
	38,8

	Điện - Điện tử
	56.927
	48.403
	10,9
	10,9

	Cơ khí
	80.757
	69.797
	15,5
	15,8

	Hóa chất, cao su, plastic
	63.014
	53.380
	12,1
	12,1


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai
Mặc dù tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn còn thấp, nhưng tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành này tăng nhanh hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Điều này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của nhóm ngành này đang có xu hướng phát triển tích cực trong thời gian tới. 

b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên phát triển

Đây là nhóm ngành có GTSXCN chiếm tỷ trọng chiếm cao nhất, và có xu hướng tăng nhẹ, từ chiếm 61,2% năm 2011 tăng lên 61,4% năm 2012. Hiện nay, nhóm ngành này vẫn là nhóm ngành đóng góp chính vào kết quả phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ riêng 2 ngành công nghiệp dệt may - giày dép và công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đã chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh toàn ngành công nghiệp. Chi tiết theo biểu số liệu sau:
	GTSXCN- Giá TT
(Tỷ đồng)
	Ước
2012
	Thực hiện 
2011
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	2012
	2011

	Ngành CN Toàn tỉnh
	519.982
	442.538
	100,0
	100,0

	Nhóm ngành CN ưu tiên
	319.281
	270.958
	61,4
	61,2

	Chế biến NSTP
	123.705
	105.182
	23,8
	23,8

	Dệt, may, giày, dép
	125.387
	104.520
	24,1
	23,6

	Chế biến gỗ
	35.908
	30.406
	6,9
	6,9

	Khai khoáng và SX VLXD
	17.813
	16.429
	3,4
	3,7

	Sx giấy, sp từ giấy
	10.114
	8.600
	1,9
	1,9

	Điện nước
	6.351
	5.820
	1,2
	1,3


Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai
3. Kết quả chuyển dịch theo vốn thu hút đầu tư tại các KCN
3.1. Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn là 25 dự án (tăng từ 589 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 614 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, thu hút được 512 dự án, tăng 19 dự án so với thời điểm tháng 3/2011, vốn đăng ký đạt 6,4 tỷ USD, chiếm 44,6% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, vốn thực hiện đạt 3,5 tỷ USD, đạt 54,7% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút đầu tư FDI nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn  có sự chuyển dịch đáng kế theo hướng tăng tỷ trọng trong cơ cấu vốn thu hút đầu tư toàn ngành công nghiệp, tăng từ 41,7% tháng 3/2011 lên 44,6% tháng 9/2012. 

Cơ cấu nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn tăng chủ yếu do thu hút được các dự án FDI ngành công nghiệp cơ khí, đây là ngành có cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng từ 18,9% tháng 3/2011 lên 22,3% tháng 9/2012; riêng ngành hóa chất, cao su, plastic và ngành điện - điện tử tuy có thu hút được 09 dự án đầu tư FDI mới, nhưng tổng vốn đăng ký đầu tư tăng thấp nên cơ cấu của 02 ngành này có xu hướng giảm nhẹ.

Vốn thực hiện của nhóm ngành này cũng chuyển dịch theo hướng tăng, từ chiếm 53,4% vốn đăng ký tháng 3/2011 tăng lên 54,7% tháng 9/2012. Đây là điều kiện để nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo đúng định hướng trong thời gian tới. 

Quy mô vốn bình quân của ngành cũng có sự chuyển dịch theo hướng tăng từ 10,9 triệu USD/dự án tháng 3/2011 tăng lên 12,5 triệu USD/dự án. Tuy nhiên, quy mô vốn của nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn còn thấp so với quy mô vốn bình quân toàn ngành công nghiệp (tháng 9/2012 là 17,1 triệu USD/dự án). Điều này cho thấy các ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay cũng chủ yếu là gia công, lắp ráp, khai thác nguồn nhân lực trong nước, chưa chú trọng đầu tư chiều sâu theo hướng nâng cao năng lực máy móc thiết bị, công nghệ,...

- Khu vực trong nước: Tính đến ngày 17/9/2012, thu hút được 102 dự án, tăng 06 dự án so với thời điểm tháng 3/2011, vốn đăng ký đạt 8.869 tỷ đồng, chiếm 45,8% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư trong nước vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, vốn thực hiện đạt 2.986 tỷ đồng, đạt 33,7% vốn đăng ký. Cơ cấu vốn thu hút đầu tư khu vực trong nước nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn có xu hướng giảm từ 50% tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 45,8% tại thời điểm tháng 9/2012.
Cụ thể sự chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư theo các ngành như sau:
a) Ngành cơ khí
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành cơ khí là 14 dự án (tăng từ 287 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 301 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút ĐTNN tại các KCN là 254 dự án, tăng 10 dự án so với thời điểm tháng 3/2011, vốn đăng ký tăng thêm 761 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký của ngành cơ khí khu vực FDI đạt 3,19 tỷ USD, chiếm 22,3% tổng vốn thu hút FDI toàn tỉnh, trong đó vốn thực hiện đạt 1,41 tỷ USD, đạt 44,2% vốn đăng ký.
Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành cơ khí có sự chuyển dịch đáng kế theo hướng tăng tỷ trọng cơ cấu vốn thu hút đầu tư toàn ngành công nghiệp, tăng từ 18,9% tháng 3/2011 lên 22,3% tháng 9/2012, duy trì vị trí thứ 2 sau ngành dệt may - giày dép. Quy mô vốn đăng ký bình quân tại thời điểm tháng 9/2012 của ngành là 13 triệu USD/1 dự án, thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp.
- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 47 dự án, tăng 04 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 5.57 4 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 118,6 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 28,8% trong cơ cấu vốn đăng ký, đứng đầu trong cơ cấu vốn đăng ký khu vực trong nước vào các ngành công nghiệp tại các KCN, vốn thực hiện đạt 1.521 tỷ đồng, đạt 27,3% vốn đăng ký.
b) Ngành hoá chất, cao su, plastic
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành hóa chất, cao su, plastic là 04 dự án (tăng từ 228 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 232 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút ĐTNN tại các KCN là 195 dự án, tăng 03 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 2,01 tỷ USD, chiếm 14,1% trong cơ cấu vốn đăng ký ĐTNN vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, vốn thực hiện đạt 1,23 tỷ USD, đạt 61,2% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành hóa chất, cao su, plastic có xu hướng giảm nhẹ từ 14,3% tháng 3/2011 giảm xuống còn 14,1% tháng 9/2012, duy trì vị trí thứ 3 sau ngành dệt may - giày dép và ngành cơ khí. Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành tại thời điểm tháng 9/2012 là 10 triệu USD/1 dự án, thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp.
- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 37 dự án, tăng 01 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 1.463 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 39,5 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 7,6% trong cơ cấu vốn đăng ký, vốn thực hiện đạt 491 tỷ đồng, đạt 33,6% vốn đăng ký.
c) Ngành điện - điện tử
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành điện – điện tử là 07 dự án (tăng từ 74 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 81 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút ĐTNN tại các KCN là 63 dự án, tăng 06 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 1,18 tỷ USD, chiếm 8,2% trong cơ cấu vốn đăng ký ĐTNN vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, xếp vị trí thứ 5; vốn thực hiện đạt 0,85 tỷ USD, đạt 72,3% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành điện - điện tử có xu hướng giảm nhẹ từ 8,5% tháng 3/2011 giảm xuống còn 8,2% tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành tại thời điểm tháng 9/2012 là 19 triệu USD/1 dự án, thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp.
- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 18 dự án, tăng 01 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 1.832 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 101,8 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 9,5% trong cơ cấu vốn đăng ký, xếp vị trí thứ tư trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước vào các ngành công nghiệp tại các KCN, vốn thực hiện đạt 974 tỷ đồng, đạt 53,2% vốn đăng ký.
3.2. Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên

Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc nhóm ngành công nghiệp ưu tiên là 27 dự án (tăng từ 440 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 467 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, thu hút được 326 dự án, tăng 19 dự án so với thời điểm tháng 3/2011 (tăng từ 307 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 326 dự án tại thời điểm tháng 9/2012), vốn đăng ký đạt 7,9 tỷ USD, chiếm 55,4% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, vốn thực hiện đạt 5 tỷ USD, đạt 63,4% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút đầu tư FDI nhóm ngành công nghiệp ưu tiên có xu hướng giảm nhẹ trong cơ cấu vốn thu hút đầu tư toàn ngành công nghiệp, tuy nhiên vẫn còn cao trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, giảm từ 58,3% tháng 3/2011 xuống còn 55,4% tháng 9/2012. Vốn thực hiện của nhóm ngành công nghiệp lại có sự chuyển dịch theo hướng tăng, từ đạt 60,9% vốn đăng ký tháng 3/2011 tăng lên 63,4% tháng 9/2012. 

- Khu vực trong nước: Tính đến ngày 17/9/2012, thu hút được 141 dự án, tăng 8 dự án so với thời điểm tháng 3/2011 (tăng từ 133 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 141 dự án tại thời điểm tháng 9/2012), vốn đăng ký đạt 10.504 tỷ đồng, chiếm 54,2% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư khu vực trong nước vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, vốn thực hiện đạt 1.658 tỷ đồng, đạt 15,8% vốn đăng ký. Cơ cấu vốn thu hút đầu tư khu vực trong nước nhóm ngành công nghiệp ưu tiên có xu hướng tăng từ 50% tại thời điểm tháng 3/2011 lên 54,2% tại thời điểm tháng 9/2012.
Cụ thể sự chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư theo các ngành như sau:
a) Ngành dệt, may, giày dép
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành dệt may, giày dép là 07 dự án (tăng từ 155 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 162 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút FDI là 149 dự án, tăng 07 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 5,07 tỷ USD, chiếm 35,5% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, vốn thực hiện đạt 3,54 tỷ USD, đạt 69,8% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành dệt may, giày dép tiếp tục tăng từ 34,7% tháng 3/2011 lên 35,5% tháng 9/2012. Điều này cho thấy ngành dệt may giày dép vẫn còn hấp dẫn nhà đầu tư FDI, nhằm khai thác nguồn lao động trong nước.  Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành tại thời điểm tháng 9/2012 là 34 triệu USD/1 dự án, cao hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp, do ngành dệt có suất đầu tư vốn lớn.
- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 13 dự án, bằng số dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 444 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 34,2 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 2,3% trong cơ cấu vốn đăng ký, vốn thực hiện đạt 81 tỷ đồng, đạt 18,2% vốn đăng ký.
b) Ngành chế biến nông sản thực phẩm

Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành chế biến nông sản thực phẩm là 05 dự án (tăng từ 66 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 71 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút FDI tại các KCN là 44 dự án, tăng 04 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 1,32 tỷ USD, chiếm 9,2% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, duy trì vị trí thứ 4; vốn thực hiện đạt 0,66 tỷ USD, đạt 50,5% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành chế biến nông sản thực phẩm có xu hướng giảm từ 13,2% tháng 3/2011 xuống còn 9,2% tháng 3/2012, vốn thực hiện cũng giảm tương ứng, từ đạt 59,4% vốn đăng ký tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 50,5% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành tại thời điểm tháng 9/2012 là 30 triệu USD/1 dự án, cao hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp, do ngành chế biến nông sản thực phâm yêu cầu cao về mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm, nên các doanh nghiệp trong ngành đã chú trọng đến vấn đề nâng cao năng lực máy móc thiết bị, công nghệ,...
- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 27 dự án, tăng 01 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 2.822 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 104,5 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 14,6% trong cơ cấu vốn đăng ký, xếp vị trí thứ ba trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước vào các ngành công nghiệp tại các KCN, vốn thực hiện đạt 895 tỷ đồng, đạt 31,7% vốn đăng ký.
c) Ngành chế biến gỗ
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành chế biến gỗ là 04 dự án (tăng từ 68 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 72 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút FDI tại các KCN là 48 dự án, tăng 02 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 432 triệu USD, chiếm 3% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, duy trì vị trí thứ 6 trong các ngành công nghiệp; vốn thực hiện đạt gần 297 triệu USD, đạt 68,7% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành chế biến gỗ có xu hướng giảm từ 3,3% tháng 3/2011 xuống còn 3% tháng 3/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành là 09 triệu USD/1 dự án, thấp so với quy mô vốn đăng ký bình quân của toàn ngành công nghiệp (17,1 triệu USD/dự án). Điều này cho thấy mức đầu tư của doanh nghiệp thấp, chủ yếu khai thác nguồn nhân lực là chính.

- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 24 dự án, tăng 02 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 493 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 20,5 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 2,5% trong cơ cấu vốn đăng ký, vốn thực hiện đạt 24 tỷ đồng, đạt 4,9% vốn đăng ký.
d) Ngành khai thác và SXVLXD
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành khai thác và SXVLXD là 06 dự án (tăng từ 62 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 68 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút FDI tại các KCN là 24 dự án, tăng 03 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 0,35 tỷ USD, chiếm 2,5% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh, duy trì vị trí thứ 7; vốn thực hiện đạt 241 triệu USD, đạt 68,8% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành khai thác và SXVLXD có xu hướng tăng nhẹ, 2,4% tháng 3/2011 tăng lên 2,5% tháng 3/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành là 15 triệu USD/1 dự án, thấp so với quy mô vốn đăng ký bình quân của toàn ngành công nghiệp (17,1 triệu USD/dự án). Điều này cho thấy mức đầu tư của doanh nghiệp thấp, chủ yếu khai thác nguồn nhân lực là chính.

- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 44 dự án, tăng 03 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 4.514 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 102,6 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 23,3% trong cơ cấu vốn đăng ký, xếp vị trí thứ hai trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước vào các ngành công nghiệp tại các KCN, vốn thực hiện đạt 455 tỷ đồng, đạt 10,1% vốn đăng ký.
e) Ngành điện - nước
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, tổng số dự án thu hút đầu tư thuộc ngành điện - nước là 01 dự án (tăng từ 11 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 lên 12 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút FDI tại các KCN là 02 dự án, bằng số dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt giảm rừ 136 triệu USD tháng 3/2011 giảm xuống còn 214 triệu USD tháng 9/2012, chiếm 1,5% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh; vốn thực hiện đạt 49 triệu USD, đạt 22,7% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành điện – nước có xu hướng tăng từ 1,1% tháng 3/2011 tăng lên 1,5% tháng 3/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành là 107 triệu USD/1 dự án, dẫn đầu về quy mô vốn trong các ngành công nghiệp. Đây là ngành có suất đầu tư vốn lớn, nên việc thu hút đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn.
- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 10 dự án, tăng 01 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 1.717 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 171,7 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 8,9% trong cơ cấu vốn đăng ký.
f) Ngành giấy, sản phẩm từ giấy
Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, dự án thu hút đầu tư thuộc ngành giấy, sản phẩm từ giấy giảm 02 dự án (từ 37 dự án tại thời điểm tháng 3/2011 giảm xuống còn 35 dự án tại thời điểm tháng 9/2012). Trong đó:
- Khu vực FDI: Tính đến ngày 17/9/2012, tổng số dự án thu hút FDI tại các KCN là 18 dự án, giảm so với thời điểm 09/3/2011 là 03 dự án, vốn đăng ký đạt 125 triệu USD (vốn đăng ký bình quân là 07 triệu USD/1 dự án), chiếm 0,9% trong cơ cấu vốn đăng ký FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh; vốn thực hiện đạt 77 triệu USD, đạt 61,6% vốn đăng ký.

Cơ cấu vốn thu hút FDI ngành giấy, sản phẩm từ giấy có xu hướng giảm nhẹ từ 1% tháng 3/2011 xuống còn 0,9% tháng 3/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của ngành là 6,9 triệu USD/1 dự án, là ngành có quy mô vốn bình quân/doanh nghiệp thấp nhất trong các ngành công nghiệp

- Khu vực trong nước: Tổng số dự án thu hút đầu tư tính đến ngày 17/9/2012 là 17 dự án, tăng 01 dự án so với thời điểm 09/3/2011, vốn đăng ký đạt 508 tỷ đồng (vốn đăng ký bình quân là 29,9 tỷ đồng/1 dự án), chiếm 2,6% trong cơ cấu vốn đăng ký, vốn thực hiện đạt 197 tỷ đồng, đạt 38,8% vốn đăng ký.
I.2. Kết quả chuyển dịch vốn thu hút đầu tư theo địa bàn

1. Thành phố Biên Hòa: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, thành phố thu hút được 13 dự án, trong đó có 6 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 7 dự án nhóm ngành ưu tiên, gồm:
a) Nhóm ngành mũi nhọn

- Khu vực FDI: Tăng 3 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 208 dự án, chiếm 56,4% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn thành phố. Vốn thu hút đầu tư nhóm ngành này chiếm 47,3% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có sự chuyển dịch theo hướng tăng đáng kể, từ chiếm 44% tổng vốn thu hút đầu tư ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn thành phố tại thời điểm tháng 3/2011 tăng lên 47,3% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng có sự chuyển dịch theo hướng tăng từ 11,6 triệu USD/DA tháng 3/2011 tăng lên 12,1 triệu USD/DA tháng 9/2012. Tuy cơ cấu vốn thu hút FDI nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn có xu hướng tăng, nhưng quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành vẫn còn thấp hơn so với ngành công nghiệp toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 17,1 triệu USD/DA).

- Khu vực trong nước: tăng 03 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 47 dự án, chiếm 44,8% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 47,7% tổng vốn thu hút được.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có xu hướng giảm tỷ trọng vốn thu hút đầu tư trong cơ cấu vốn thu hút đầu tư trong nước toàn thành phố, từ chiếm 48,3% tại thời điểm tháng 3/2011 giảm xuống 47,7% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng giảm từ 68,4 tỷ đồng/DA tháng 3/2011 xuống còn 67,4 tỷ đồng/DA tháng 9/2012, thấp hơn so với quy mô vốn đăng ký bình quân khu vực trong nước toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 79,7 tỷ đồng/DA).

b) Nhóm ngành ưu tiên

- Khu vực FDI: Tăng 08 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 161 dự án, chiếm 43,6% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn thành phố. Vốn thu hút đầu tư chiếm 52,7% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: giảm tỷ trọng vốn thu hút đầu tư từ 56% tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 52,7% tại thời điểm tháng 9/2012, quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng giảm tương ứng từ 19,7 triệu USD/DA tháng 3/2011 xuống còn 17,5 triệu USD/DA tháng 9/2012. 
- Khu vực trong nước: giảm 01 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 58 dự án, chiếm 55,2% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 52,3% tổng vốn thu hút được.

Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có xu hướng tăng tỷ trọng vốn thu hút đầu tư trong cơ cấu vốn thu hút đầu tư trong nước toàn thành phố, từ chiếm 51,7% tại thời điểm tháng 3/2011 tăng lên 52,3% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng tăng từ 54,5 tỷ đồng/DA tháng 3/2011 lên 59,9 tỷ đồng/DA tháng 9/2012.
2. Huyện Nhơn Trạch: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, Nhơn Trạch thu hút được 12 dự án, trong đó có 6 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 6 dự án nhóm ngành ưu tiên, gồm:
a) Nhóm ngành mũi nhọn

- Khu vực FDI: Tăng 05 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 131 dự án, chiếm 60,4% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn huyện. Vốn thu hút đầu tư chiếm 35,3% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhẹ, từ chiếm 35% tổng vốn thu hút đầu tư ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện tại thời điểm tháng 3/2011 tăng lên 35,3% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng có sự chuyển dịch theo hướng tăng từ 14 triệu USD/DA tháng 3/2011 tăng lên 15,6 triệu USD/DA tháng 9/2012. Tuy cơ cấu vốn thu hút FDI nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn có xu hướng tăng, nhưng quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành vẫn còn thấp hơn so với ngành công nghiệp toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 17,1 triệu USD/DA).

- Khu vực trong nước: tăng 01 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 26 dự án, chiếm 34,7% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 42,7% tổng vốn thu hút được.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có xu hướng giảm, từ chiếm 50,9% tại thời điểm tháng 3/2011 giảm xuống 42,7% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành lại có xu hướng tăng từ 154,6 tỷ đồng/DA tháng 3/2011 lên 168,2 tỷ đồng/DA tháng 9/2012, cao hơn so với quy mô vốn đăng ký bình quân khu vực trong nước toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 79,7 tỷ đồng/DA).
b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên: 
- Khu vực FDI: Tăng 01 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 86 dự án, chiếm 39,6% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn huyện. Vốn thu hút đầu tư chiếm 64,7% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: giảm tỷ trọng vốn thu hút đầu tư từ 65% tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 64,7% tại thời điểm tháng 9/2012, quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng giảm tương ứng từ 38,7 triệu USD/DA tháng 3/2011 xuống còn 43,6 triệu USD/DA tháng 9/2012. 

- Khu vực trong nước: giảm 05 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 49 dự án, chiếm 65,3% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 57,3% tổng vốn thu hút được.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có xu hướng tăng tỷ trọng vốn thu hút đầu tư từ chiếm 49,1% tại thời điểm tháng 3/2011 tăng lên 57,3% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng tăng từ 84,7 tỷ đồng/DA tháng 3/2011 lên 119,6 tỷ đồng/DA tháng 9/2012.
3. Huyện Long Thành: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, Long Thành thu hút được 13 dự án, trong đó có 9 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 4 dự án nhóm ngành ưu tiên, gồm:
a) Nhóm ngành mũi nhọn

- Khu vực FDI: Tăng 08 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 64 dự án, chiếm 66,7% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn huyện. Vốn thu hút đầu tư chiếm 76,2% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có sự chuyển dịch theo hướng tăng đáng kể, từ chiếm 69,5% tổng vốn thu hút đầu tư ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện tại thời điểm tháng 3/2011 tăng lên 76,2% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng có sự chuyển dịch theo hướng tăng từ 14,5 triệu USD/DA tháng 3/2011 tăng lên 21 triệu USD/DA tháng 9/2012, cao hơn so với ngành công nghiệp toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 17,1 triệu USD/DA).

- Khu vực trong nước: tăng 01 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 12 dự án, chiếm 70,6% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 71,6% tổng vốn thu hút được.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có xu hướng tăng từ chiếm 67% tại thời điểm tháng 3/2011 lên 71,6% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng có xu hướng tăng từ 60,3 tỷ đồng/DA tháng 3/2011 lên 68,6 tỷ đồng/DA tháng 9/2012, thấp hơn so với quy mô vốn đăng ký bình quân khu vực trong nước toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 79,7 tỷ đồng/DA).
b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên: 
- Khu vực FDI: Tăng 04 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 32 dự án, chiếm 33,3% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn huyện. Vốn thu hút đầu tư chiếm 23,8% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

 Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: giảm tỷ trọng vốn thu hút đầu tư từ 30,5% tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 23,8% tại thời điểm tháng 9/2012, quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành lại có xu hướng tăng từ 12,7 triệu USD/DA tháng 3/2011 lên 13,1 triệu USD/DA tháng 9/2012. 
- Khu vực trong nước: có số dự án thu hút đầu tư không tăng, không giảm, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 05 dự án, chiếm 29,4% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 28,4% tổng vốn thu hút được.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: tuy số lượng dự án thu hút đầu tư không tăng, nhưng tỷ trọng vốn thu hút đầu tư có xu hướng giảm từ 33% tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 28,4% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành vẫn duy trì ở mức 65,4 tỷ đồng/DA từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012.
4. Huyện Trảng Bom: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, Trảng Bom thu hút được 6 dự án, trong đó có 3 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 3 dự án nhóm ngành ưu tiên, gồm:
a) Nhóm ngành mũi nhọn

- Khu vực FDI: Tăng 02 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 106 dự án, chiếm 74,1% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn huyện. Vốn thu hút đầu tư chiếm 39% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có sự chuyển dịch theo hướng tăng, từ chiếm 37,4% tổng vốn thu hút đầu tư ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện tại thời điểm tháng 3/2011 tăng lên 39% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng có sự chuyển dịch theo hướng tăng từ 4,1 triệu USD/DA tháng 3/2011 tăng lên 4,4 triệu USD/DA tháng 9/2012. Tuy cơ cấu vốn thu hút FDI nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn có xu hướng tăng, nhưng quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành vẫn còn rất thấp hơn so với ngành công nghiệp toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 17,1 triệu USD/DA).
- Khu vực trong nước: tăng 01 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 12 dự án, chiếm 52,2% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 37,5% tổng vốn thu hút được
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: có xu hướng tăng từ chiếm 33,1% tại thời điểm tháng 3/2011 lên 37,5% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng có xu hướng tăng từ 21,4 tỷ đồng/DA tháng 3/2011 lên 23,8 tỷ đồng/DA tháng 9/2012, thấp hơn so với quy mô vốn đăng ký bình quân khu vực trong nước toàn tỉnh (tháng 9/2012 là 79,7 tỷ đồng/DA).

b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên

- Khu vực FDI: Tăng 03 dự án, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 37 dự án, chiếm 25,9% tổng dự án ngành công nghiệp thu hút được tại các KCN trên địa bàn huyện. Vốn thu hút đầu tư chiếm 61% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: giảm tỷ trọng vốn thu hút đầu tư từ 62,6% tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 61% tại thời điểm tháng 9/2012, quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành cũng có xu hướng giảm từ 21,1 triệu USD/DA tháng 3/2011 xuống 19,8 triệu USD/DA tháng 9/2012. 

- Khu vực trong nước: có số dự án thu hút đầu tư không tăng, không giảm, lũy kế đến tháng 9/2012 thu hút được 11 dự án, chiếm 47,8% tổng dự án, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 62,5% tổng vốn thu hút được.
Về chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư: Tỷ trọng vốn thu hút đầu tư có xu hướng giảm từ 66,9% tại thời điểm tháng 3/2011 xuống còn 62,5% tại thời điểm tháng 9/2012. Quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành vẫn duy trì ở mức 43,1 tỷ đồng/DA từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012.
5. Thị xã Long Khánh: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, Long Khánh thu hút được 7 dự án, trong đó có 1 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 6 dự án nhóm ngành ưu tiên, gồm:
a) Nhóm ngành mũi nhọn

Tính đến thời điểm hiện nay, Long Khánh thu hút được 01 dự án ngành điện – điện tử thuộc khu vực FDI, tăng so với thời điểm tháng 03/2011 là 01 dự án, vốn đăng ký đạt 1 triệu USD, chiếm 4,3% tổng vốn thu hút đầu tư FDI trên địa bàn thị xã, đến nay dự án chưa được triển khai (vốn thực hiện đạt 0% vốn đăng ký). 
b) Nhóm ngành ưu tiên

- Khu vực FDI: Tính từ thời điểm tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, thị xã Long Khánh thu hút được 03 dự án (01 dự án ngành công nghiệp CBNSTP và 02 dự án ngành dệt may, giày dép),  vốn đăng ký đạt 22 triệu USD, chiếm 75% tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã, quy mô vốn đăng ký bình quân của nhóm ngành là 7,3 triệu USD/DA, vốn thực hiện đạt 4 triệu USD, đạt 18,2% vốn đăng ký.
- Khu vực trong nước: Tính đến 17/9/2012, thị xã thu hút được 04 dự án (gồm 01 dự án ngành chế biến NSTP, 03 dự án ngành chế biến gỗ), tăng 03 dự án so với thời điểm tháng 3/2011, vốn đăng ký đạt 110 tỷ đồng, chiếm, chiếm 95,7% vốn đăng ký đầu tư khu vực trong nước tại các KCN trên địa bàn thị xã, tuy nhiên đến nay các dự án này chưa được triển khai (vốn thực hiện đạt 0% vốn đăng ký).
6. Huyện Vĩnh Cửu: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, Vĩnh Cửu chưa thu hút được dự án đầu tư mới, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến thời điểm tháng 9/2012 như sau:
a) Nhóm ngành mũi nhọn: 

Tính đến thời điểm hiện nay, Vĩnh Cửu thu hút được 01 dự án ngành cơ khí thuộc khu vực FDI, bằng số dự án so với thời điểm tháng 03/2011, vốn đăng ký đạt 5 triệu USD, chiếm 5,7% tổng vốn thu hút đầu tư FDI trên địa bàn huyện, vốn thực hiện đạt 3 triệu USD, đạt 60% vốn đăng ký. 
b) Nhóm ngành ưu tiên
- Khu vực FDI: Tính đến tháng 9/2012, huyện thu hút được 02 dự án ngành dệt may, giày dép, không tăng so với thời điểm tháng 3/2011, vốn đăng ký đạt 82 triệu USD, chiếm 94,3% tổng vốn thu hút đầu tư FDI ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện, quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 41 triệu USD/DA. Vốn thực hiện đạt 82 triệu USD, đạt 100% vốn đăng ký.
- Khu vực trong nước: Tính đến tháng 9/2012, huyện thu hút được 05 dự án (04 dự án chế biến gỗ và 01 dự án khai thác và SXVLXD), không tăng so với thời điểm tháng 3/2011, vốn đăng ký đạt 45 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 25 tỷ đồng, đạt 55,6% vốn đăng ký, quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 9 tỷ đồng/DA.
7. Huyện Định Quán: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, Định Quán thu hút được 1 dự án ngành khai thác và SXVLXD, thuộc nhóm ngành ưu tiên, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến thời điểm tháng 9/2012 như sau:
a) Nhóm ngành mũi nhọn
- Khu vực FDI: Tính đến tháng 9/2012, huyện thu hút được 01 dự án ngành cơ khí, không tăng so với thời điểm tháng 3/2011, chiếm 34,9% tổng vốn thu hút đầu tư khu vực FDI vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện, quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 1,16 triệu USD/DA, vốn thực hiện đạt 100% vốn đăng ký.

- Khu vực trong nước: Tính đến tháng 9/2012, huyện thu hút được 05 dự án, không tăng so với thời điểm tháng 3/2011, chiếm 58,2% tổng vốn thu hút đầu tư khu vực trong nước vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện, quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 44,8 tỷ đồng/DA (thấp hơn so với quy mô vốn đăng ký khu vực trong nước của toàn tỉnh (79,7 tỷ đồng/DA). Các dự án hiện đang trong giai đoạn triển khai các thủ tục đầu tư, nên vốn thực hiện đạt 0% vốn đăng ký.
b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên

- Khu vực FDI: Tính đến tháng 9/2012, huyện thu hút được 02 dự án ngành chế biến gỗ, không tăng so với thời điểm tháng 3/2011, chiếm 65,1% tổng vốn thu hút đầu tư ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện, quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 1,08 triệu USD/DA. Vốn thực hiện đạt 100% vốn đăng ký.
- Khu vực trong nước: Tính đến tháng 9/2012, huyện thu hút được 08 dự án, tăng 01 dự án so với thời điểm tháng 3/2011, nâng tổng vốn đăng ký từ 116 tỷ đồng tại thời điểm tháng 3/2011 lên 161 tỷ đồng tại thời điểm tháng 9/2012, chiếm 41,8%  tổng vốn thu hút đầu tư khu vực trong nước vào ngành công nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện, quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 20,1 tỷ đồng/DA (thấp hơn so với quy mô vốn đăng ký khu vực trong nước của toàn tỉnh (79,7 tỷ đồng/DA). Các dự án hiện đang trong giai đoạn triển khai các thủ tục đầu tư, nên vốn thực hiện đạt 0% vốn đăng ký.
8. Huyện Thống Nhất: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, huyện Thống Nhất chưa thu hút được dự án đầu tư mới, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến thời điểm tháng 9/2012 như sau:
a) Nhóm ngành mũi nhọn: Tính đến thời điểm hiện nay, Thống Nhất chưa thu hút được dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện.
b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên: Tính đến thời điểm hiện nay, Thống Nhất chỉ thu hút được 02 dự án thuộc nhóm ngành công nghiệp ưu tiên, trong đó:

- Khu vực FDI: Thu hút được 01 dự án ngành chế biến nông sản thực phẩm, không tăng thêm dự án nào so với thời điểm tháng 3/2011, với tổng vốn đăng ký là 15 triệu USD, tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai (vốn thực hiện đạt 0% vốn đăng ký). 

- Khu vực trong nước: Thu hút được 01 dự án ngành giấy và sản phẩm từ giấy, với tổng vốn đăng ký là 50 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai (vốn thực hiện đạt 0% vốn đăng ký).

9. Huyện Xuân Lộc: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, huyện Xuân Lộc chưa thu hút được dự án đầu tư mới, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến thời điểm tháng 9/2012 như sau:
- Nhóm ngành mũi nhọn: Tính đến thời điểm hiện nay, Xuân Lộc chưa thu hút được dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện.
- Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên: Tính đến thời điểm hiện nay, Xuân Lộc chỉ thu hút được 01 dự án FDI là ngành dệt may, giày dép thuộc nhóm ngành công nghiệp ưu tiên, không tăng thêm dự án nào so với thời điểm tháng 3/2011, tuy nhiên vốn đăng ký đầu tư có tăng thêm 20 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư tại thời điểm tháng 3/2011 là 60 triệu USD lên 80 triệu USD tại thời điểm tháng 9/2012. Vốn thực hiện đạt 76 triệu USD, đạt 95% vốn đăng ký. 
10. Huyện Tân Phú: Tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012, huyện Tân Phú chưa thu hút được dự án đầu tư mới, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến thời điểm tháng 9/2012 như sau:
- Nhóm ngành mũi nhọn: Tính đến thời điểm hiện nay, Tân Phú chưa thu hút được dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện.
- Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên: Tính đến thời điểm hiện nay, Tân Phú chỉ thu hút được 01 dự án FDI là ngành dệt may, giày dép thuộc nhóm ngành công nghiệp ưu tiên, không tăng thêm dự án nào so với thời điểm tháng 3/2011, với tổng vốn đăng ký là 2,8 triệu USD, tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai (vốn thực hiện đạt 0% vốn đăng ký). 
(Chi tiết số liệu theo phụ lục đính kèm).
II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP
II.1. Về công tác tổ chức tuyên truyền Chương trình
Tập trung công tác tuyên truyền, nhằm xây dựng hình ảnh và giới thiệu bức tranh toàn cảnh ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giới thiệu tiềm năng, khả năng phát triển, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào một số nội dung sau:
a) Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền thông qua Website, bản tin ngành công công thương, tuyên truyền trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.

b) Tổ chức thực hiện tuyên truyền trên Đài PTTH Đồng Nai

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên Đài PTTH Đồng Nai năm 2012, được UBND tỉnh chấp thuận và phê duyệt kinh phí tuyên truyền năm 2012 tại văn bản số 1644/UBND-KT ngày 09/3/2012. 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2012-2015 trên Đài PTTH Đồng Nai, đã được Trưởng ban phê duyệt tại Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 22/5/2012.

- Phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai tổ chức thực hiện tuyên truyền theo Kế hoạch tuyên truyền đã được duyệt.

c) Kết quả thực hiện tuyên truyền trên Đài PTTH Đồng Nai
· Chuyên đề 1 (tháng 4/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành”: đã thực hiện phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo UBND huyện Long Thành, Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (Công ty TNHH Đầu tư Long Đức), Doanh nghiệp sản xuất (Công ty TNHH Ngô Han, Công ty cổ phần ôtô Đô Thành). Nội dung đã được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/4/2012 trên kênh ĐN1.
· Chuyên đề 2 (tháng 5/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom”: đã thực hiện phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom, Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (Công ty Liên doanh Phát triển KCN Sông Mây), Doanh nghiệp sản xuất (Công ty TNHH Kỹ nghệ Stand Dragon, Công ty TNHH Cơ khí Yoorim Vina). Nội dung đã được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/5/2012 trên kênh ĐN1 và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 22/5/2012.

· Chuyên đề 3 (tháng 6/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Định Quán”: đã thực hiện phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán, Công ty cổ phần May Đồng Tiến), Doanh nghiệp sản xuất (Công ty TNHH Lò xo Việt Nam, Công ty cổ phần Quỳnh Anh). Nội dung đã được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/6/2012 trên kênh ĐN1 và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 19/6/2012.

· Chuyên đề 4 (tháng 7/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu”: đã thực hiện phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình), Doanh nghiệp sản xuất (Công ty TNHH Nhân Tuấn Nhân, Công ty cổ phần Vương Hải, DNTN Tam Hiệp Thành). Nội dung đã được phát sóng vào lúc 18h15 ngày 23/7/2012 trên kênh ĐN1 và phát lại vào lúc 8h45 ngày 24/7/2012
· Chuyên đề 5 (8/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ”: đã thực hiện phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (Công ty Tiến Triển Việt Nam), Doanh nghiệp sản xuất (Cơ sở Huy Tình, Công ty TNHH Huy Minh,  Cơ sở T&D). Nội dung đã được phát sóng vào lúc 18h15 ngày 20/8/2012 trên kênh ĐN1 và phát lại vào lúc 14h15 ngày 21/8/2012.

· Chuyên đề 6 (9/2012): Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất”: đã thực hiện phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm An Thái, Công ty CP KCN Dầu Giây), Doanh nghiệp sản xuất (Công ty TNHH The Heus, Công ty TNHH Hưng Nhơn). Phát sóng vào lúc 18h15 ngày 17/9/2012 trên kênh ĐN1 và phát lại vào lúc 14h15 ngày 18/9/2012.
· Chuyên đề 7 (10/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch”: phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch, Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN, Tổng Công ty Tín Nghĩa, Trung tâm Đầu tư và Phát triển Cụm Công nghiệp), Doanh nghiệp sản xuất (Cty TNHH Giày Tuấn Việt). Nội dung được phát sóng vào lúc 18h15 ngày 15/10/2012 trên kênh ĐN1 và phát lại vào lúc 14h15 ngày 16/10/2012.
· Chuyên đề 8 (11/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Lộc”: phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc và Doanh nghiệp sản xuất: Cơ sở mộc Hồ Tuấn Anh, Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam; Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Việt Đức. Phát sóng vào lúc 18h15 ngày 19/11/2012 trên kênh ĐN1 và phát lại vào lúc 14h15 ngày 20/11/2012.
· Chuyên đề 9 (12/2012): “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”: phỏng vấn và ghi hình Lãnh đạo Sở Công Thương và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nhìn chung, công tác thực hiện tuyên truyền Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai được nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm.

Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cho các địa phương xây dựng được hình ảnh và giới thiệu bức tranh toàn cảnh ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, nhằm quảng bá tiềm năng, khả năng phát triển, thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện.

Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hạ tầng khu, công công nghiệp quảng bá thông tin, hình ảnh khu, cụm công nghiệp và ngành nghề thu hút đầu tư trong, nhằm cung cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có nhu cầu đầu tư vào khu, cụm công nghiệp để có kế hoạch đầu tư hợp lý. 

Bên cạnh đó, giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quảng bá thương hiệu, hình ảnh Doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết, làm vệ tinh cho doanh nghiệp,... góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.
II.3. Công tác triển khai xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ
1. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1068/UBND-TH ngày 17/02/2012.
Sở Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ biên tập, gồm thành viên là Sở Công Thương và đại diện các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các KCN, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Cục Thống kê Đồng Nai.

Tổ Biên tập đã xây dựng báo cáo định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 và tổ chức hội thảo chuyên đề công nghiệp hỗ trợ vào ngày 23/5/2012 để tham khảo ý kiến các chuyên gia và các sở ban ngành, địa phương. Trên cơ sở kết quả tiếp thu ý kiến tại hội thảo, Sở Công Thương đã Dự thảo lần 1 Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời gửi các sở ngành địa phương và doanh nghiệp góp ý. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, Sở Công Thương đã tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết lần 2 và dự thảo lần 3 báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Căn cứ công văn số 3650-CV-TU ngày 12/11/2012 về việc tiếp tục bổ sung dự thảo nghị quyết và lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Sở Công Thương đã tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo lần thứ 4 và gửi các thành viên Tổ Biên tập góp ý. Hiện nay, dự thảo lần thứ 4 đang trong quá trình lấy ý kiến của Tổ Biên tập.
2. Xây dựng Đề án thành lập các phân khu công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án thành lập các phân khu công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, có đề xuất một số nội dung sau:

2.1. Đề xuất hình thành 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ
- Phân khu công nghiệp hỗ trợ Giang Điền (53ha/529ha): Phương án quy hoạch phân khu công nghiệp hỗ trợ Giang Điền: 

+ Trên cơ sở tổ chức mạng lưới đường khu công nghiệp, lựa chọn khu đất 12 với tổng diện tích đất bố trí các xí nghiệp công nghiệp là 42.24 ha, chiếm 79,65% diện tích toàn phân khu.

+ Trong từng phân khu chia thành các lô đất có diện tích 1,3 – 2,6 ha/lô. Việc phân các lô đất thuận tiện cho các nhà đầu tư lựa chọn, tùy theo nhu cầu đầu tư có thể thuê 1 đến nhiều lô đất, hoặc phân chia lô nhỏ hơn đều thuận lợi.

- Phân khu công nghiệp hỗ trợ An Phước (47ha/201ha): có diện tích khoảng 47 ha của KCN An Phước, tổng mức đầu tư dự kiến 8 triệu USD.
- Phân Khu công nghiệp hỗ trợ Nhơn Trạch 6 (100ha/315ha): đăng ký ưu tiên thu hút các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ từ các nhà đầu tư Nhật Bản. Vì vậy trong trường hợp Chính phủ có các ưu đãi đặc thù dành cho các khu công nghiệp chuyên sâu dành cho nhà đầu tư Nhật Bản thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, ngoài các ưu đãi chung dành cho phân khu công nghiệp hỗ trợ, cho phép phân Khu công nghiệp hỗ trợ Nhơn Trạch 6 được hưởng các ưu đãi đầu tư tương đương ưu đãi đặc thù dành cho các khu công nghiệp chuyên sâu dành cho nhà đầu tư Nhật Bản.

2.2.  Đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào các phân khu CNHT:

a) Ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các phân khu công nghiệp hỗ trợ: 

- Các phân khu công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi đầu tư như địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.

- Dự án đầu tư vào các phân khu công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 28/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng ưu đãi đầu tư như danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.
- Dự án đầu tư vào các phân khu công nghiệp hỗ trợ không thuộc danh mục công nghiệp hỗ trợ nhưng là doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, trong đó thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư cung cấp trực tiếp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi đầu tư như danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.

- Các ưu đãi đầu tư vào phân khu công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi đầu tư theo dự án đầu tư, không phân biệt đó là doanh nghiệp thành lập pháp nhân mới, doanh nghiệp đầu tư mở rộng, thành lập chi nhánh.

- Việc ưu đãi nêu trên thực hiện cho cả các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đã đầu tư trước đây phù hợp danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 28/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ nay thuộc ranh giới khu đất qui hoạch thành lập các phân khu công nghiệp hỗ trợ. 

- Đề xuất xem xét công nhận doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi đầu tư với thủ tục đơn giản hơn, cụ thể như sau:

+ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương ban hành tiêu chí, phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp căn cứ tiêu chí qui định để xét công nhận doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

+ Hoặc xác định mức vốn đầu tư phân cấp.  Dự án công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các phân KCN hỗ trợ có vốn đầu tư trên mức vốn đầu tư phân cấp thì do Bộ Công thương thẩm định, ra quyết định công nhận mà không thành lập hội đồng thẩm định liên bộ. Dự án công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các phân KCN hỗ trợ có vốn đầu tư dưới mức trên thì phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp xem xét quyết định khi cấp giấy chứng nhận đầu tư.

b) Ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các phân khu công nghiệp hỗ trợ:
- Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các phân khu công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi đầu tư như danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.

- Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các phân khu công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi đầu tư không phân biệt đó là doanh nghiệp thành lập pháp nhân mới, doanh nghiệp đầu tư mở rộng, thành lập chi nhánh.

- Riêng phân Khu công nghiệp hỗ trợ Nhơn Trạch 6 đăng ký ưu tiên thu hút các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ từ các nhà đầu tư Nhật Bản. Vì vậy trong trường hợp Chính phủ có các ưu đãi đặc thù dành cho các khu công nghiệp chuyên sâu dành cho nhà đầu tư Nhật Bản thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ngoài các ưu đãi chung dành cho phân khu công nghiệp hỗ trợ, cho phép phân Khu công nghiệp hỗ trợ Nhơn Trạch 6 được hưởng các ưu đãi đầu tư tương đương ưu đãi đặc thù dành cho các khu công nghiệp chuyên sâu dành cho nhà đầu tư Nhật Bản.

3. Xây dựng Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt, hồ sơ hỗ trợ các đơn vị tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, đã được UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012. 

4. Xây dựng “Quy chế về trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND Đồng Nai về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2012, trong đó có giao Sở Công Thương xây dựng “Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp Đồng Nai tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Đồng Nai”.

Đến ngày 24/7/2012, Sở Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo “Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, và có văn bản số 1315/SCT-KHTC gửi các Sở ngành, địa phương góp ý. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Sở ngành, Sở Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo trình Ban Chỉ đạo tại kỳ họp ngày 23/11/2012.
Hiện nay, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quy chế theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

II.4. Về triển khai các chính sách hỗ trợ
1. Công tác triển khai các chính sách hỗ trợ

a) Tổ chức bàn giao hồ sơ các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình trong năm 2011 và 02 tháng đầu năm 2012 cho các Sở chuyên ngành hướng dẫn và thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, gồm 3 đợt bàn giao: đợt 1 (ngày 06/3/2012) 7 doanh nghiệp; đợt 2 (ngày 03/7/2012) 2 doanh nghiệp; đợt 3 (ngày 29/10/2012) 18 doanh nghiệp: 
· Các nội dung hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư: bàn giao giao hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

· Các nội dung hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Tỉnh: bàn giao giao hồ sơ cho Quỹ bảo vệ môi trường Tỉnh.
· Các nội dung hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ: bàn giao giao hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ.

· Các nội dung liên quan đến xúc tiến thương mại: bàn giao hồ sơ cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại.
· Các nội dung liên quan đến hoạt động khuyến công: bàn giao hồ sơ cho Trung tâm Khuyến công.
b) Triển khai hình thức thuê khoán chuyên môn các Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện tổ chức “Hội nghị triển khai Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp” đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện đăng ký tham gia Chương trình tại Hội nghị giao ban Sở Công Thương với các Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện tháng 6/2012. 

c) Tổ chức rà soát các Cụm Công nghiệp có tính khả thi đưa vào kế hoạch hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trong năm 2012, gồm các địa phương: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Thống Nhất: 

· Huyện Xuân Lộc: Đề nghị hỗ trợ đầu tư Cụm Công nghiệp Xuân Hưng tại xã Xuân Hưng được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ tháng 6/2003 với diện tích là 19,04ha. Cụm Công nghiệp này đã được UBND tỉnh thoả thuận địa điểm cho Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Lực đầu tư hạ tầng từ năm 2008 và được gia hạn vào tháng 7/2009. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa triển khai các thủ tục để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng. 

Từ thực tế trên, Lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi Văn bản thỏa thuận địa điểm đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Lực và mời gọi nhà đầu tư khác triển khai đầu tư. Do đó, trong năm 2012 chưa thể đề nghị hỗ trợ đầu tư Cụm Công nghiệp Xuân Hưng theo nội dung Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.
· Huyện Cẩm Mỹ: đề nghị hỗ trợ đầu tư Cụm Công nghiệp Long Giao đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 20/6/2007, với quy mô diện tích 57,348 ha. UBND huyện đã lập phương án tổng thể về bồi thường và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/9/2007, với tổng giá trị dự toán bồi thường 3.225.093.000 đồng (theo đơn giá của UBND tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 28/2007/QĐ-UBT ngày 17/4/2007).   

Ngày 02/6/2010, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4298/UBND-CNN thỏa thuận địa điểm cho Tổng Công ty Tín Nghĩa lập thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Long Giao. Ngày 16/7/2010 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thông báo số 5678/TB-UBND, thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Cụm Công nghiệp Long Giao. Tổng Công ty Tín Nghĩa đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai và các cơ quan liên quan của huyện lập phương án bồi thường chi tiết giá trị cây cao su cho Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai để lập thủ tục xin giao đất. Tuy nhiên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai chưa thống nhất về giá trị bồi thường cây cao su đồng thời đề nghị được góp vốn cùng triển khai dự án. 

Do thời gian thỏa thuận địa điểm của dự án đã gần hết hiệu lực, trong khi đó việc thống nhất về giá trị bồi thường cây cao su và hình thức góp vốn giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa và Tổng Công ty Cao su chưa thống nhất, nên chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị gia hạn thỏa thuận địa điểm để làm cơ sở lập phương án bồi thường chi tiết, xin giao đất và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 6917/UBND-CNN ngày 10/10/2011 thời gian hiệu lực đến ngày 02/6/2012.

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, UBND huyện Cẩm Mỹ đã nhiều lần làm việc với Công ty cao su Đồng Nai về thoả thuận bồi thường giá trị cây cao su, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chấp thuận bồi thường theo đơn giá quy định của Nhà nước trên cơ sở phương án bồi thường tổng thể được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/9/2007. Do vướng mắc nêu trên, đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành được tổng thể bồi thường và xin giao đất. 

Tuy nhiên, ngày 18/5/2012 Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có Văn bản số 198/CV-TCT về việc đề xuất dừng triển khai dự án Cụm Công nghiệp Long Giao. Hiện UBND huyện đang mời gọi đầu tư.

· Huyện Thống Nhất: đề nghị hỗ trợ đầu tư Cụm Công nghiệp Hưng Lộc, Quy mô diện tích: 41,8 ha, - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm An Thái.

Tiến độ thực hiện dự án: Ngày 10/01/2008, UBND tỉnh đã có Văn bản số 251/UBND-CNN thoả thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Nam Việt lập thủ tục đầu tư Cụm Công nghiệp Hưng Lộc. Dự án đã hoàn thành lập phương án bồi thường, thực hiện việc thu hồi đất chi tiết của các hộ dân có đất nằm trong dự án. Tuy nhiên ngày 31/10/2011 Công ty Cổ phần Nam Việt đã có Văn bản số 09/TB-HĐQT-2011 thông báo chấm dứt việc đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Hưng Lộc do gặp khó khăn về tài chính. Sau khi Công ty Cổ phần Nam Việt có Văn bản thông báo chấm dứt việc đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Hưng Lộc, ngày 28/02/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 47121000116 đã cấp cho Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 04/02/2012.

Ngày 03/5/2012, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 3049/UBND-CNN thoả thuận địa điểm cho Công ty TNHH Thực phẩm An Thái lập thủ tục đầu tư Cụm Công nghiệp Hưng Lộc. Hiện nay, Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm An Thái đang tiến hành lập thủ tục thành lập và đầu tư Cụm Công nghiệp Hưng Lộc.
· Huyện Định Quán: đề nghị hỗ trợ đầu tư Cụm Công nghiệp Phú Cường. 

Tiến độ thực hiện dự án: Ngày 29/12/2010, UBND tỉnh đã có Văn bản số 10858/UBND-CNN thỏa thuận địa điểm đầu tư CCN Phú Cường và dự án Khu nhà ở công nhân tại xã Phú Cường cho Công ty CP may Đồng Tiến và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 02/8/2011, UBND huyện Định Quán đã phê duyệt phương án bồi thường chi tiết theo Quyết định số 1460/QĐ-UBND.

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được triển khai hoàn tất và đã được UBND tỉnh Quyết định thành lập Cụm theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 12/4/2012. Sau khi có Quyết định thành lập Cụm, chủ đầu tư đã tiến hành các thủ tục xin cấp phép đầu tư. Ngày 07/7/2012, Chủ đầu tư đã tiến hành động thổ khởi công xây dựng hạ tầng giai đoạn 1, gồm các hạng mục: đường vào Cụm Công nghiệp, một số trục đường chính, nhà máy xử lý nước thải.
Qua kết quả khảo sát các Cụm Công nghiệp đề xuất đưa vào kế hoạch hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trong năm 2012 tại các địa phương: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Thống Nhất, chỉ có cụm công nghiệp Phú Cường có khả năng đáp ứng các điều kiện về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ

a) Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Cường: 
- Công ty CP May Đồng Tiến đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Cường – huyện Định Quán theo quy định. 
- Ngày 22/6/2012, UBND huyện Định Quán đã có Công văn số 1081/UBND-KT đề nghị hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp theo Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, trong đó đề nghị:

· Về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: đề nghị xem xét hỗ trợ ứng trước 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Cụm Công nghiệp Phú Cường với số tiền là 13,4 tỷ đồng (Mười ba tỷ bốn trăm triệu đồng).

· Về chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp: đề nghị hỗ trợ 10 tỷ đồng, bằng mức tối đa theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh.

· Về chi phí thiết kế lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: đề nghị hỗ trợ 350 triệu đồng, bằng mức tối đa theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh.

- Ngày 23/7/2012, Sở Công Thương đã có văn bản số 1236/SCT-KHTC gửi Sở Tài chính về việc lấy ý kiến thống nhất đề xuất mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Cường, trình Ban Chỉ đạo xem xét, Sở Công Thương có đề xuất như sau:
· Về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: Theo Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thu hồi xây dựng Cụm Công nghiệp Phú Cường tại xã Phú Cường, huyện Định Quán thì tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 26.855.971.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi mốt ngàn đồng chẵn). 

Đến nay Chủ đầu tư là Công ty CP May Đồng Tiến đã chuyển cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án là 24.085.506.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu năm trăm lẻ sáu ngàn đồng chẵn) để chi trả cho các hộ dân và tổ chức có diện tích đất bị thu hồi và hỗ trợ tái định cư.

Theo đề nghị của UBND huyện Định Quán và Chủ đầu tư (Công ty CP May Đồng Tiến) đề nghị xem xét hỗ trợ ứng trước 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Cụm Công nghiệp Phú Cường với số tiền là 13,4 tỷ đồng, chủ đầu tư (Công ty CP Đồng Tiến) cam kết trả dần trong 5 năm kể từ khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động tại Công văn số 143/CV.2012 ngày 23/6/2012, với lộ trình triển khai cụ thể như sau:

Lộ trình hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Phú Cường: Giai đoạn 1 (2011-2012): Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Giai đoạn 2 (2013-2014): Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như san nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc,... Giai đoạn 3 (2014-2015): Đầu tư xây dựng hoàn thiện phần còn lại và đi vào hoạt động.

Lộ trình cam kết trả lại ngân sách phần kinh phí ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phú Cường trong 5 năm kể từ khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động: một năm trả 02 kỳ vào tháng 6 và tháng 12 với lộ trình như sau: Năm thứ I: 01 tỷ; Năm thứ II: 02 tỷ; Năm thứ III: 03 tỷ; Năm thứ IV: 04 tỷ; ăm thứ V: 3,4 tỷ.

+ Về hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Cường, với mức tối đa là 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng).

Theo Quyết định số 169/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tiến về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cường thì tổng mức đầu tư là 137.794.400.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn), với nguồn vốn cụ thể như sau: Vốn tự có: 25 tỷ đồng; Vay vốn của các tổ chức tín dụng: 30,386 tỷ đồng; Vốn của các Công ty chuyên ngành: 18,754 tỷ đồng; Vốn từ tiền thuê đất: 63,656 tỷ đồng.

Ngày 07/7/2012, Công ty cổ phần Đồng Tiến đã tiến hành động thổ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cường, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, Công ty sẽ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng gồm các hạng mục: san nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc.

Với số tiền đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng trên, Chủ đầu tư (Công ty CP Đồng Tiến) cam kết hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp Phú Cường với hình thức là giảm phí sử dụng hạ tầng cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp đúng bằng mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước cho Công ty CP Đồng Tiến. 

Ngày 13/7/2012, Sở Công Thương đã có văn bản số 1236/SCT-KHTC gửi Sở Tài chính về việc đề nghị thống nhất đề xuất BCĐ Chương trình CDCC xem xét, trình UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phú Cường, với tổng kinh phí là 23,4 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn), nguồn kinh phí: đề nghị Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách tỉnh, bổ sung cho nguồn kinh phí khuyến công. Trong đó: (1) Năm 2012: đề nghị hỗ trợ ứng trước 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 13,4 tỷ đồng; (2) Hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng: đề nghị xem xét, cân đối nguồn ngân sách tỉnh, bổ sung cho nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng theo tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, cụ thể: Giai đoạn 2013-2014: 05 tỷ đồng; Giai đoạn 2014-2015: 05 tỷ đồng. 
Sở Công Thương đã làm việc với Sở Tài chính, về cơ bản Sở Tài chính thống nhất ý kiến đề xuất của Sở Công Thương về việc hỗ trợ hạ tầng CCN Phú Cường. Tuy nhiên, đến nay Sở Công Thương vẫn chưa nhận văn bản chính thức của Sở Tài chính về nội dung này.
+ Về chi phí thiết kế lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: đề nghị hỗ trợ 350 triệu đồng, bằng mức tối đa theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh.

Xét hồ sơ hỗ trợ chi phí thiết kế lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Cường, có một số điểm đáng chú ý như sau:

· Hợp đồng thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết TL 1/500 cụm công nghiệp Phú Cường (45 ha) và khu nhà ở công nhân (4 ha) – huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai giữa Chủ đầu tư (Công ty CP Đồng Tiến) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Đồng Nai ký ngày 05/8/2009.
· Đến ngày 07/4/2011, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Phú Cường tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 954/QĐ-UBND. Ngày 26/11/2011, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định số 2428/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 07/4/2011.
· Đến ngày 12/4/2012, UBND tỉnh mới ra Quyết định thành lập cụm công nghiệp Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND. Ngày 28/5/2012, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định số 1412/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 12/4/2012.
Qua xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí thiết kế lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Cường, cho thấy chủ đầu tư đã triển khai lập QHCT rất sớm, sau hơn một năm rưỡi mới được UBND tỉnh phê duyệt. Thời điểm lập QHCT và thời điểm được UBND tỉnh phê duyệt QHCT trước thời điểm UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ chi phí thiết kế lập quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011.
Tuy nhiên, quá trình lập quy hoạch chi tiết được tiếp tục điều chỉnh sau khi được phê duyệt và mãi đến 12/4/2012, UBND tỉnh mới ra Quyết định thành lập CCN Phú Cường. Đây là 01 trong 5 CCN (thuộc 5 huyện: Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán) được chọn thí điểm hỗ trợ đầu tư hạ tầng theo quy định của Chương trình, nhằm hỗ trợ Huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng CCN để thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đây là CCN có bước triển khai nhanh và hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định của Chương trình.

b) Hỗ trợ DN sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình 

· Hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư: Đối với 02 doanh nghiệp đăng ký nội dung hỗ trợ tham gia Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, Hội thảo chuyên đề, Hội nghị đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai mời tham dự khi tổ chức Hội thảo, Hội nghị về đầu tư.

· Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường để đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Quỹ Bảo vệ môi trường Tỉnh đã triển khai hướng dẫn hồ sơ đến các doanh nghiệp đăng ký.

· Nội dung hỗ trợ về khoa học công nghệ: Hiện có 02 doanh nghiệp đang được Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ, gồm: (1) Công ty TNHH Vaco: hỗ trợ thực hiện đánh giá hợp quy sản phẩm, với mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng; (2) Công ty cổ phần Đồng Thắng: hỗ trợ xây dựng hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14000.

· Nội dung hỗ trợ về khuyến công: Hiện nay Trung tâm Khuyến công đang hướng dẫn 01 doanh nghiệp là Công ty CP Đồng Thắng hoàn chỉnh phương án đào tạo để được hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực theo Chương trình.

· Nội dung hỗ trợ về xúc tiến thương mại: Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã hỗ trợ 01 doanh nghiệp là Công ty CP Đồng Thắng được tham gia Cổng Thương mại điện tử. Ngoài ra, Công ty cổ phần Đồng Thắng đã gửi hồ sơ đăng ký tham gia chương trình khảo sát thị trường Myanmar trong tháng 7/2012.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
III.1. Kết quả đạt được

1. Nhìn chung, qua kết quả phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy nhóm ngành công nghiệp ưu tiên (thiên về các ngành đang có lợi thế về quy mô) tiếp tục đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng ngành công nghiệp, cơ cấu nhóm ngành công nghiệp ưu tiên tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhẹ. Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn tuy cơ cấu có giảm nhẹ, nhưng tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành này tăng nhanh hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Điều này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của nhóm ngành này đang có xu hướng phát triển tích cực trong thời gian tới.
2. Qua đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư theo nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên cho thấy sau hơn một năm rưỡi (tính từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012), tỉnh đã thu hút được 52 dự án đầu tư mới trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó khu vực FDI có khuyng hướng đầu tư vào nhóm ngành mũi nhọn, với cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chuyển dịch theo hướng tăng dần trong tổng cơ cấu vốn đăng ký đầu tư khu vực FDI (tăng từ 41,7% tại thời điểm tháng 3/2011 tăng lên 44,6% tại thời điểm tháng 9/2012). Riêng khu vực trong nước có khuynh hướng đầu tư vào nhóm ngành công nghiệp ưu tiên, với cơ cấu vốn đăng ký đầu tư tăng từ 50% tại thởi điểm tháng 3/2011 lên 54,2% tại thời điểm tháng 9/2012. Cụ thể:
a) Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn: thu hút được 25 dự án, gồm:

- Khu vực FDI: 19 dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm được 1,004 tỷ USD, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư đến tháng 9/2012 là 6,4 tỷ USD, chiếm 44,6% tổng vốn đăng ký đầu tư khu vực FDI, vốn thực hiện đạt 3,5 tỷ USD, đạt 54,7% vốn đăng ký. Cơ cấu vốn đăng ký đầu tư tăng từ 41,7% tại thởi điểm tháng 3/2011 tăng lên 44,6% tại thời điểm tháng 9/2012.
- Khu vực đầu tư trong nước: 6 dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm được 875 tỷ đồng, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư đến tháng 9/2012 là 8.869 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng vốn đăng ký đầu tư khu vực trong nước, vốn thực hiện đạt 2.986 tỷ đồng, đạt 33,7% vốn đăng ký. Cơ cấu vốn đăng ký đầu tư giảm từ 50% tại thởi điểm tháng 3/2011 xuống 45,8% tại thời điểm tháng 9/2012.
b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên: thu hút được 27 dự án, gồm:

- Khu vực FDI: thu hút được 19 dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm được 0,4 tỷ USD, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư đến tháng 9/2012 là 7,9 tỷ USD, chiếm 55,4% tổng vốn đăng ký đầu tư khu vực FDI, vốn thực hiện đạt 5 tỷ USD, đạt 63,4% vốn đăng ký. Cơ cấu vốn đăng ký đầu tư giảm từ 58,3% tại thởi điểm tháng 3/2011 xuống còn 55,4% tại thời điểm tháng 9/2012.
- Khu vực đầu tư trong nước: thu hút được 08 dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm được 2.514 tỷ đồng, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư đến tháng 9/2012 là 10.504 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng vốn đăng ký đầu tư khu vực trong nước, vốn thực hiện đạt 1.658 tỷ đồng, đạt 15,8% vốn đăng ký. Cơ cấu vốn đăng ký đầu tư tăng từ 50% tại thởi điểm tháng 3/2011 lên 54,2% tại thời điểm tháng 9/2012.
3. Về kết quả chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư theo địa bàn
Nhìn chung, sau hơn một năm rưỡi, các địa bàn Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom có tích cực thu hút đầu tư nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, tuy nhiên sự chuyển dịch nhóm ngành này còn chậm, cụ thể: nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn thu hút được 24 dự án, nhóm ngành công nghiệp ưu tiên thu hút được 20 dự án. Điều này cho thấy các ngành công nghiệp ưu tiên vẫn còn hấp dẫn nhà đầu tư ơ các địa bàn này. Trong khi đó, các địa bàn như Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Xuân Lộc, Tân Phú lại không thu hút được dự án đầu tư nào trong thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2012. Cụ thể:
- Các địa bàn thu hút được cả dự án nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và ưu tiên, gồm: (1) Biên Hòa: thu hút được 13 dự án, trong đó có 6 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 7 dự án nhóm ngành ưu tiên. (2) Nhơn Trạch: thu hút được 12 dự án, trong đó có 6 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 6 dự án nhóm ngành ưu tiên. (3) Long Thành thu hút được 13 dự án, trong đó có 9 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 4 dự án nhóm ngành ưu tiên. (4) Trảng Bom thu hút được 6 dự án, trong đó có 3 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 3 dự án nhóm ngành ưu tiên. (5) Long Khánh thu hút được 7 dự án, trong đó có 1 dự án nhóm ngành mũi nhọn, 6 dự án nhóm ngành ưu tiên.
- Địa bàn thu hút được nhóm ngành công nghiệp ưu tiên: Định Quán thu hút được 1 dự án ngành khai thác và SXVLXD, thuộc nhóm ngành ưu tiên
- Các địa bàn chưa thu hút được dự án đầu tư mới:  có 4 địa phương, gồm: Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Xuân Lộc, Tân Phú.
III.2. Khó khăn, tồn tại

1. Trong thời gian qua, công nghiệp Đồng Nai phát triển mạnh chủ yếu do đóng góp của các ngành thu hút nhiều lao động, điều đó đã phát sinh những vấn đề khó khăn về nguồn lao động, bên cạnh đó nảy sinh các vấn đề về nhà ở công nhân, phương tiện đi lại và các vấn đề xã hội khác. Việc tiếp tục thực hiện ưu tiên khuyến khích thu hút những ngành nghề này ở các địa bàn Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom sẽ tạo nên sự thiếu hụt lớn về nguồn lao động, các doanh nghiệp sẽ cạnh tranh gay gắt về nhân công, làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập.
Từ thực tế trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trong đó định hướng thu hút đầu tư các ngành công nghiệp theo địa bàn như sau:
- Đối với các địa bàn (thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu): ưu tiên phát triển nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn.

- Đối với địa bàn các huyện (Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất): ưu tiên phát triển nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và nhóm ngành công nghiệp ưu tiên.

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu vốn thu hút đầu tư cho thấy các địa bàn như Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom cho thấy nhóm ngành công nghiệp ưu tiên vẫn tiếp tục phát triển mạnh, trong khi các địa bàn công nghiệp chậm phát triển vẫn chưa thu hút được các dự án đầu tư mới.
2. Việc “Lấp đầy khu công nghiệp” vẫn được xem là mục tiêu hàng đầu trong tiêu chí xếp loại các khu công nghiệp và đây cũng là mục tiêu hàng đầu của các công ty hạ tầng khu công nghiệp, do đó việc thu hút đầu tư các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chưa theo mục tiêu, định hướng đã đề ra.

3. Đến thời điểm hiện nay, định hướng thu hút đầu tư các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ được đề cập chung chung trong Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 về việc phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015. Trước đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 về việc định hướng thu hút đầu tư dự án sản xuất giày da, may mặc và chế biến gỗ. 
Do vậy, các công ty kinh doanh hạ tầng vẫn tiếp tục thu hút đầu tư theo mục tiêu của Công ty, nên các ngành chức năng chưa đủ cơ sở để giám sát các Công ty kinh doanh hạ tầng trong việc thu hút đầu tư theo ngành nghề đã được định hướng trong giai đoạn 2011-2015.
4. Mặc dù một số địa phương đã tích cực trong việc phát triển các cụm công nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước nhưng vẫn chưa đáp ứng mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, làm mất cơ hội phát triển kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ trong nước. 
Như vậy, để thực hiện đầu tư, đại đa số doanh nghiệp phải tự xoay xở tìm kiếm đất đai làm mặt bằng kinh doanh. Sau khi đã tạo được mặt bằng sản xuất kinh doanh không còn vốn đầu tư mua sắm thiết bị, xây dựng nhà máy như dự kiến ban đầu. Ngoài ra, các doanh nghiệp tự tìm kiếm mặt bằng kinh doanh còn phải tự xây dựng kết cấu hạ tầng, không được hưởng các ưu đãi về giá thuê đất, phương thức thánh toán tiền thuê đất, ... như các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp. Hơn nữa, hiện nay chủ trương chung của tỉnh là hạn chế phát triển các doanh nghiệp nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp và từng bước di dời một số doanh nghiệp vào khu, cụm công nghiệp để đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường.
5. Hiện nay, các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn, có hàm lượng chất xám, khoa học cao... đầu tư vào địa bàn tỉnh còn rất ít. Nguyên nhân của vấn đề này là do những điều kiện về nguồn nhân lực, chi phí về cơ sở hạ tầng cả nước nói chung, luồng chuyển giao công nghệ hiện đại của các nước phát triển cũng chưa thực sự hướng nhiều tới các nước đang phát triển, chính sách thu hút, ưu đãi... chưa đáp ứng và hấp dẫn các nhà đầu tư.

6. Do ảnh hưởng những khó khăn chung của kinh tế thế giới và tình hình sản xuất trong nước, giá cả nhiều loại nguyên nhiên vật liệu trên thế giới tăng; trong nước nhiều loại dịch vụ phí tăng trong khi giá bán sản phẩm và giá xuất khẩu tăng thấp, thậm chí còn giảm, đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Lạm phát đang có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao và diễn biến khó lường; lãi suất cho vay ngân hàng đã giảm nhưng mức lãi suất cho vay vẫn còn cao,... tác động không nhỏ đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Trước những khó khăn trên dẫn đến việc thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn, trong khi chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và thu hút đầu tư của nhà nước chưa đủ sức để tác động vào các nhà đầu tư, nhất là đầu tư mới, đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng sản xuất đối với các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Ngay cả các dự án đã đăng ký đầu tư, nhưng việc triển khai dự án đến nay cũng rất chậm, đối với các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp của khu vực đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, vốn thực hiện chỉ đạt 59,5% vốn đăng ký; khu vực trong nước chỉ đạt 24% vốn đăng ký.

7. Quy mô vốn đăng ký đầu tư bình quân cho từng dự án còn thấp, đối với khu vực FDI: quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 17,1 triệu USD/dự án (trong đó, nhóm ngành mũi nhọn đạt 12,5 triệu USD/dự án, nhóm ngành ưu tiên đạt 24,3 triệu USD/dự án, nguyên nhân cao do ngành điện - nước có suất vốn đầu tư lớn). Đối với khu vực trong nước, quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 79,7 tỷ đồng/dự án (trong đó, nhóm ngành mũi nhọn đạt 87 tỷ đồng/dự án, nhóm ngành ưu tiên đạt 74,5 tỷ đồng/dự án).
8. Tình hình đầu tư chiều sâu vẫn tập trung vào một số doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh, một số doanh nghiệp chưa tìm ra dự án khả thi để đổi mới công nghệ và MMTB nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Do đó khả năng cạnh tranh và tham gia hội nhập kinh tế của số doanh nghiệp này sẽ gặp phải những khó khăn do chưa có sự thay đổi nhiều về công nghệ và MMTB./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Thành viên BCĐ;

- Thành viên TCV;
- Lưu: VT, TTBCĐ, TCV.


	TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phan Thị Mỹ Thanh


Phụ lục 1:
KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 
TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
	Toàn tỉnh
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	1.029
	 
	 
	614
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	589
	 
	 
	614
	 
	 

	I.1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	493
	5.377
	2.874
	512
	6.381
	3.492

	Cơ khí
	244
	2.431
	1.085
	254
	3.192
	1.410

	Điện - điện tử
	57
	1.096
	748
	63
	1.175
	850

	Hoá chất, cao su, plastic
	192
	1.850
	1.041
	195
	2.014
	1.232

	I.2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	96
	7.994
	2.984
	102
	8.869
	2.986

	Cơ khí
	43
	4.896
	1.519
	47
	5.574
	1.521

	Điện - điện tử
	17
	1.682
	974
	18
	1.832
	974

	Hoá chất, cao su, plastic
	36
	1.416
	491
	37
	1.463
	491

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	440
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	307
	7.517
	4.579
	326
	7.917
	5.021

	Chế biến NSTP
	40
	1.702
	1.010
	44
	1.316
	664

	Dệt, may, giày dép
	142
	4.473
	3.008
	149
	5.073
	3.542

	Chế biến gỗ
	46
	427
	206
	48
	432
	297

	Khai thác và SXVLXD
	21
	305
	136
	24
	351
	241

	Giấy, sp từ giấy
	21
	129
	73
	18
	125
	77

	Điện - nước
	2
	136
	27
	2
	214
	49

	CN chế biến, chế tạo khác
	35
	345
	119
	41
	406
	151

	II.2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	133
	7.990
	2.469
	141
	10.504
	1.658

	Chế biến NSTP
	26
	2.592
	1.695
	27
	2.822
	895

	Dệt, may, giày dép
	13
	424
	92
	13
	444
	81

	Chế biến gỗ
	22
	448
	24
	24
	493
	24

	Khai thác và SXVLXD
	41
	2.772
	455
	44
	4.514
	455

	Giấy, sp từ giấy
	16
	437
	197
	17
	508
	197

	Điện - nước
	9
	1.311
	0
	10
	1.717
	0

	CN chế biến, chế tạo khác
	6
	6
	6
	6
	6
	6


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN
Phụ lục 2:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 
TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP. BIÊN HÒA

	Thành phố
Biên Hòa
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	461
	 
	 
	474
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	249
	 
	 
	255
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	205
	2.371
	1.374
	208
	2.527
	1.543

	Cơ khí
	82
	784
	383
	80
	815
	451

	Điện - điện tử
	26
	705
	506
	28
	751
	536

	Hoá chất, cao su, plastic
	97
	882
	485
	100
	961
	556

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	44
	3.009
	2.225
	47
	3.166
	2.226

	Cơ khí
	21
	1.911
	1.311
	22
	1.910
	1.312

	Điện - điện tử
	8
	648
	650
	9
	798
	650

	Hoá chất, cao su, plastic
	15
	450
	264
	16
	458
	264

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	212
	 
	 
	219
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	153
	3.014
	1.577
	161
	2.814
	1.387

	Chế biến NSTP
	25
	1.557
	947
	28
	1.159
	594

	Dệt, may, giày dép
	62
	711
	342
	63
	790
	441

	Chế biến gỗ
	31
	245
	119
	32
	247
	144

	Khai thác và SXVLXD
	3
	30
	20
	3
	27
	20

	Giấy, sp từ giấy
	12
	85
	39
	10
	77
	42

	Điện - nước
	2
	136
	27
	2
	214
	49

	CN chế biến, chế tạo khác
	18
	250
	83
	23
	300
	97

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	59
	3.216
	2.261
	58
	3.475
	1.450

	Chế biến NSTP
	15
	2.128
	1.683
	15
	2.328
	883

	Dệt, may, giày dép
	6
	198
	67
	5
	187
	56

	Chế biến gỗ
	12
	188
	14
	12
	188
	14

	Khai thác và SXVLXD
	12
	389
	304
	12
	409
	304

	Giấy, sp từ giấy
	8
	229
	187
	8
	279
	187

	Điện - nước
	4
	78
	0
	4
	78
	0

	CN chế biến, chế tạo khác
	2
	6
	6
	2
	6
	6


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 3:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH

	Huyện
Long Thành
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	100
	 
	 
	113
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	67
	 
	 
	76
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	56
	811
	592
	64
	1341
	660

	Cơ khí
	14
	133
	88
	20
	657
	115

	Điện - điện tử
	7
	202
	179
	9
	211
	194

	Hoá chất, cao su, plastic
	35
	476
	325
	35
	473
	351

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	11
	663
	388
	12
	823
	388

	Cơ khí
	3
	47
	0
	4
	207
	0

	Điện - điện tử
	3
	361
	325
	3
	361
	325

	Hoá chất, cao su, plastic
	5
	255
	63
	5
	255
	63

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	33
	 
	 
	37
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	28
	356
	170
	32
	419
	283

	Chế biến NSTP
	4
	13
	7
	4
	20
	10

	Dệt, may, giày dép
	15
	156
	85
	17
	171
	118

	Chế biến gỗ
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	Khai thác và SXVLXD
	5
	136
	55
	5
	166
	114

	Giấy, sp từ giấy
	1
	10
	9
	1
	15
	11

	CN chế biến, chế tạo khác
	2
	41
	14
	4
	47
	30

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	5
	327
	100
	5
	327
	100

	Chế biến NSTP
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	Dệt, may, giày dép
	1
	10
	0
	1
	10
	0

	Khai thác và SXVLXD
	1
	289
	100
	1
	289
	100

	Điện - nước
	1
	28
	0
	1
	28
	0

	CN chế biến, chế tạo khác
	1
	0
	0
	1
	0
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 4:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH

	Huyện
Nhơn Trạch
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	280
	 
	 
	292
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	151
	 
	 
	157
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	126
	1.759
	658
	131
	2.040
	1.011

	Cơ khí
	63
	1.174
	417
	68
	1.345
	619

	Điện - điện tử
	19
	181
	57
	20
	205
	114

	Hoá chất, cao su, plastic
	44
	404
	184
	43
	490
	278

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	25
	3.864
	350
	26
	4.373
	350

	Cơ khí
	12
	2.747
	206
	14
	3.266
	206

	Điện - điện tử
	2
	468
	0
	2
	468
	0

	Hoá chất, cao su, plastic
	11
	649
	144
	10
	639
	144

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	129
	 
	 
	135
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	85
	3.270
	2.293
	86
	3.746
	2.716

	Chế biến NSTP
	3
	21
	13
	3
	21
	13

	Dệt, may, giày dép
	45
	3.024
	2.171
	46
	3.482
	2.546

	Chế biến gỗ
	7
	9
	4
	6
	6
	5

	Khai thác và SXVLXD
	12
	138
	61
	15
	157
	108

	Giấy, sp từ giấy
	7
	32
	24
	6
	31
	24

	CN chế biến, chế tạo khác
	11
	46
	20
	10
	49
	20

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	44
	3.726
	52
	49
	5.861
	52

	Chế biến NSTP
	3
	76
	6
	3
	76
	6

	Dệt, may, giày dép
	4
	155
	0
	5
	185
	0

	Chế biến gỗ
	1
	170
	0
	1
	170
	0

	Khai thác và SXVLXD
	25
	1.991
	36
	27
	3.669
	36

	Giấy, sp từ giấy
	5
	130
	10
	6
	151
	10

	Điện - nước
	4
	1.204
	0
	5
	1.610
	0

	CN chế biến, chế tạo khác
	2
	0
	0
	2
	0
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 5:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM

	Huyện
Trảng Bom
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	160
	 
	 
	166
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	115
	 
	 
	118
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	104
	429
	245
	106
	468
	274

	Cơ khí
	83
	333
	192
	84
	369
	220

	Điện - điện tử
	5
	8
	6
	5
	8
	6

	Hoá chất, cao su, plastic
	16
	88
	47
	17
	91
	48

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	11
	235
	23
	12
	285
	23

	Cơ khí
	5
	187
	2
	5
	187
	2

	Điện - điện tử
	3
	5
	0
	3
	5
	0

	Hoá chất, cao su, plastic
	3
	43
	21
	4
	93
	21

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	45
	 
	 
	48
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	34
	717
	400
	37
	733
	471

	Chế biến NSTP
	7
	96
	43
	7
	96
	46

	Dệt, may, giày dép
	16
	438
	272
	17
	447
	276

	Chế biến gỗ
	5
	171
	82
	7
	176
	145

	Khai thác và SXVLXD
	1
	1
	0
	1
	1
	0

	Giấy, sp từ giấy
	1
	2
	0
	1
	2
	1

	CN chế biến, chế tạo khác
	4
	9
	3
	4
	11
	3

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	11
	474
	31
	11
	474
	31

	Chế biến NSTP
	6
	378
	6
	6
	378
	6

	Dệt, may, giày dép
	2
	61
	25
	2
	61
	25

	Chế biến gỗ
	1
	6
	0
	1
	6
	0

	Giấy, sp từ giấy
	2
	29
	0
	2
	29
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 6:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU

	Huyện
Vĩnh Cửu
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	8
	 
	 
	8
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	1
	5
	3
	1
	5
	3

	Cơ khí
	1
	5
	3
	1
	5
	3

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	7
	 
	 
	7
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	2
	81
	81
	2
	82
	82

	Dệt, may, giày dép
	2
	81
	81
	2
	82
	82

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	5
	45
	25
	5
	45
	25

	Chế biến gỗ
	4
	30
	10
	4
	30
	10

	Khai thác và SXVLXD
	1
	15
	15
	1
	15
	15


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 7:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LONG KHÁNH

	Thị xã
Long Khánh
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	1
	 
	 
	8
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	0
	 
	 
	1
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	Điện - điện tử
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	1
	 
	 
	7
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	0
	0
	0
	3
	22
	4

	Chế biến NSTP
	0
	0
	0
	1
	5
	0

	Dệt, may, giày dép
	0
	0
	0
	2
	17
	4

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	1
	35
	0
	4
	110
	0

	Chế biến NSTP
	0
	0
	0
	1
	30
	0

	Chế biến gỗ
	1
	35
	0
	3
	80
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 8:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	Huyện
Định Quán
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	15
	 
	 
	16
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	6
	 
	 
	6
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	1
	1,16
	1,16
	1
	1,16
	1,16

	Cơ khí
	1
	1,16
	1,16
	1
	1,16
	1,16

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	5
	224
	0
	5
	224
	0

	Cơ khí
	2
	4
	0
	2
	4
	0

	Điện - điện tử
	1
	200
	0
	1
	200
	0

	Hoá chất, cao su, plastic
	2
	20
	0
	2
	20
	0

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	9
	 
	 
	10
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	2
	2,16
	2,16
	2
	2,16
	2,16

	Chế biến gỗ
	2
	2,16
	2,16
	2
	2,16
	2,16

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	7
	116
	0
	8
	161
	0

	Chế biến NSTP
	1
	10
	0
	1
	10
	0

	Chế biến gỗ
	3
	19
	0
	3
	19
	0

	Khai thác và SXVLXD
	2
	87
	0
	3
	132
	0

	CN chế biến, chế tạo khác
	1
	0
	0
	1
	0
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 9:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỐNG NHẤT

	Huyện
Thống Nhất
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	1
	15
	0
	1
	15
	0

	Chế biến NSTP
	1
	15,0
	0
	1
	15,0
	0

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	1
	50
	0
	1
	50
	0

	Giấy, sp từ giấy
	1
	50
	0
	1
	50
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 10:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC
	Huyện
Xuân Lộc
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	1
	60
	56
	1
	80
	76

	Dệt, may, giày dép
	1
	60
	56
	1
	80
	76

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN

Phụ lục 11:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ  TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ

	Huyện
Tân Phú
	Tháng 3/2011
	Tháng 9/2012

	
	Số DA
	VĐT lũy kế
	Số DA
	VĐT lũy kế

	
	
	Đăng ký
	Thực hiện
	
	Đăng ký
	Thực hiện

	TỔNG
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	I. NHÓM NGÀNH MŨI NHỌN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II. NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	1. Khu vực FDI (Tr. USD)
	1
	2,8
	0
	1
	2,8
	0

	Dệt, may, giày dép
	1
	2,8
	0
	1
	2,8
	0

	2. Khu vực trong nước (Tỷ đồng)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu BQL các KCN
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